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Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 88/2003/NĐ-CP

ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định

về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

____________

 

Thi hành Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm2003 của

Chính phủ quy định về tổ chức và quản lý hội (sau đây gọi tắt làNghị định),

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. Về phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh gồm: hội, liên hiệp hội, hội liên hiệp, tổng hội, liên

đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ và hội có tên gọi khác theo quy định của pháp

luật (sau đây gọi chung là hội) có tư cách pháp nhân, có phạm vi hoạt

động trong cả nước hoặc liên tỉnh; trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương (sau đây gọi chung là tỉnh); trong huyện, quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện); xã, phường, thị trấn (sau đây gọi

chung là xã).

II. Số lượng thành viên ban vận động thành lập hội, hồ sơ thành lập

ban vận động, công nhận ban vận động thành lập hội và nhiệm vụ

của ban vận động thành lập hội

1. Muốn thành lập hội những người sáng lập phải thành lập ban vận động

thành lập hội.

Số thành viên trong ban vận động thành lập hội được quy định như sau:
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a) Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất 10

thành viên;

b) Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, có ít nhất 5thành viên;

c) Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã có ít nhất3 thành viên;

d) Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có phạm vi hoạt động trong cả nước có

ít nhất 5 thành viên đại diện cho các tổ chức kinh tế; đối với hiệp hội có

phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 3 thành viên đại diện cho các tổ

chức kinh tế trong tỉnh.

2. Hồ sơ thành lập ban vận động thành lập hội gồm:

a) Đơn xin công nhận ban vận động thành lập hội, trong đơn nêu rõ tên

hội, tôn chỉ, mục đích của hội, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động, phạm vi

hoạt động, dự kiến thời gian trù bị thành lập hội và nơi tạm thời làm địa

điểm hội họp;

b) Danh sách và trích ngang của những người dự kiến trong ban vận động

thành lập hội; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh; trú quán; trình độ văn hoá;

trình độ chuyên môn.

3. Việc công nhận ban vận động thành lập hội:

a) Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc

liên tỉnh, do Bộ, cơ quan ngang Bộ (sau đây gọi chung là Bộ) quản lý nhà

nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận;

b) Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, do Sở, cơ

quan thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi chung là Sở) quản lý nhà

nước về ngành, lĩnh vực mà hội dự kiến hoạt động quyết định công nhận;

c) Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã, do

Uỷ ban nhân dân huyện quyết định công nhận.

4. Nhiệm vụ của ban vận động thành lập hội:

a) Vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia hội;

b) Chuẩn bị hồ sơ thành lập hội theo quy định tại Điều 8 của Nghị định.



Sau khi đã hoàn tất việc trù bị thành lập hội, ban vận động thành lập hội

gửi hồ sơ đến:

- Bộ Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trong cảnước hoặc liên tỉnh;

- Sở Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã.

Ban vận động thành lập hội tự giải thể khi đại hội bầu ra ban chấp hành

của hội.

III. Số lượng người đăng ký tham gia thành lập hội

1. Hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh có ít nhất 100

chữ ký (đơn xin tham gia) của công dân, tổ chức ở nhiều tỉnh có đủ điều

kiện, tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội.

2. Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh có ít nhất 50chữ ký (đơn xin tham

gia) của công dân, tổ chức trong tỉnh có đủ điều kiện, tự nguyện đăng ký

tham gia thành lập hội.

3. Hội có phạm vi hoạt động trong huyện có ít nhất 20 chữ ký (đơn xin

tham gia) của công dân, tổ chức trong huyện có đủ điều kiện, tự nguyện

đăng ký tham gia thành lập hội.

4. Hội có phạm vi hoạt động trong xã có ít nhất 10 chữ ký (đơn xin tham

gia) của công dân, tổ chức trong xã có đủ điều kiện, tự nguyện đăng ký

tham gia thành lập hội.

5. Hiệp hội của các tổ chức kinh tế có hội viên là đại diện của các tổ chức

kinh tế có tư cách pháp nhân của Việt Nam, cóphạm vi hoạt động trong cả

nước có ít nhất 11 đại diện pháp nhân ở nhiều tỉnh; hiệp hội có phạm vi

hoạt động trong tỉnh có ít nhất 5 đại diện pháp nhân trong tỉnh cùng ngành

nghề hoặc cùng lĩnh vực hoạt động có đủ điều kiện, tự nguyện đăng ký

tham gia thành lập hiệp hội.

Đối với hội nghề nghiệp có tính đặc thù chuyên môn, số lượng công dân

và tổ chức tự nguyện đăng ký tham gia thành lập hội sẽ được cơ quan

nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 15 của Nghị định, xem xét

quyết định từng trường hợp cụ thể.



IV. Việc phê duyệt điều lệ hội

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đại hội,ban lãnh đạo hội gửi

báo cáo theo quy định tại Điều 13 Nghị định và vănbản đề nghị phê duyệt

điều lệ hội, đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 15

Nghị định:

a) Bộ Nội vụ đối với hội có phạm vi hoạt động trongcả nước hoặc liên tỉnh;

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) đối với hội có phạm vi hoạt

động trong tỉnh, huyện, xã.

2. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được báo cáotheo quy định tại

Điều 13 Nghị định và văn bản đề nghị phê duyệt điều lệ của hội, căn cứ

vào quy định pháp luật, nội dung của dự thảo điều lệ hội, ý kiến của cơ

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì cơ quan nhà nước có thẩm

quyền quy định tại Điều 15 Nghị định quyết định phê duyệt điều lệ.

Trường hợp điều lệ hội có điểm trái với quy định của pháp luật thì cơ quan

nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 15 hướng dẫn ban lãnh đạo

hội hoàn chỉnh điều lệ hội theo đúng quy định hiện hành.

V. Tổ chức, chế độ, chính sách đối với cán bộ làm công tác hội và

kinh phí hoạt động

1. Tổ chức hội do điều lệ hội quy định.

2. Nhân sự làm việc tại cơ quan thường trực của hội do hội tự quyết định.

Tiền lương và các chế độ chính sách khác đối với nhân sự làm việc tại cơ

quan thường trực hội thực hiện theo quy định của hội, do nguồn kinh phí

của hội chi trả. Đối với cán bộ hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tiền

lương và các chế độ chính sách khác thực hiện theo quy định của Nhà

nước.

3. Kinh phí hoạt động của hội thực hiện theo nguyên tắc tự đảm bảo.

Trong trường hợp hội có hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước thì

được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Việc hỗ trợ ngân sách nhà nước cho

hội được thực hiện theo Quyết định số 21/2003/QĐ-TTg ngày29/01/2003



của Thủ tướng Chính phủ về việc ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các tổ

chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội -nghề

nghiệp đối với hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước.

VI. Việc kết nạp hội viên liên kết và hội viên danh dự

1. Đối với hiệp hội của các tổ chức kinh tế được kết nạp hội viên liên kết là

những doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước ngoài hoạt động tại

Việt Nam (sau đây gọi là doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài).

2. Các hội (trừ các hiệp hội của các tổ chức kinh tế) chỉ được kết nạp hội

viên liên kết và hội viên danh dự là công dân và tổ chức của Việt Nam.

Quyền, nghĩa vụ của hội viên liên kết và hội viêndanh dự do điểu lệ hội

quy định.

VII. Về việc đặt văn phòng đại diện, thay đổi địachỉ nơi đặt trụ sở và

thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội

1. Việc đặt văn phòng đại diện.

Đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước khiđặt văn phòng đại diện

ở địa phương khác phải xin phép Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi đặt văn phòng

đại diện. Đơn xin phép nêu rõ:

a) Sự cần thiết đặt văn phòng đại diện;

b) Số hội viên của hội tập hợp tại địa phương đó và các hoạt động chính;

c) Nơi đặt trụ sở (địa điểm, điện thoại, fax...).

Sau khi được sự đồng ý của Uỷ ban nhân dân tỉnh vềviệc cho phép đặt

văn phòng đại diện, hội phải báo cáo bằng văn bản với Bộ Nội vụ và Bộ

quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực mà hội hoạt động.

2. Khi thay đổi trụ sở làm việc của hội và thay đổi chủ tịch, phó chủ tịch,

tổng thư ký hoặc các chức danh tương đương, lãnh đạo hội phải báo cáo

bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

a) Đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh, lãnh đạo

hội gửi văn bản đến Bộ Nội vụ và Bộ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực

mà hội hoạt động.


